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	CHÍNH PHỦ

________

Số:        /2013/NĐ-CP
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày       tháng  01  năm 2013


DỰ THẢO
NGHỊ ĐỊNH

Quy định quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào 
Việt Nam du lịch
_________
CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về việc xe ô tô chở người có tay lái ở bên trái từ 09 chỗ trở xuống (sau đây gọi tắt là xe ô tô) và xe mô tô hai bánh (sau đây gọi tắt là xe mô tô) của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài điều khiển vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức,             cá nhân nước ngoài liên quan đến việc xe ô tô và xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài điều khiển vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch.
2. Xe ô tô và xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài điều khiển vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch phải thực hiện các quy định của Nghị định này, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của Việt Nam. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng các quy định của Điều ước quốc tế đó.
Chương II

QUY ĐỊNH VIỆC XE Ô TÔ VÀ XE MÔ TÔ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI DO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐIỀU KHIỂN VÀO THAM GIA GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM 
Điều 3. Điều kiện để xe ô tô và xe mô tô đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài điều khiển vào tham gia giao thông tại Việt Nam 
1. Do doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức thực hiện đưa khách du lịch mang phương tiện vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

2. Xe ô tô, xe mô tô thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, đã được đăng ký tại nước ngoài và gắn biển số nước ngoài.

3. Xe ô tô, xe mô tô phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, Giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực.

4. Người điều khiển phương tiện là người nước ngoài, có Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển.
5. Có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Trình tự, thủ tục chấp thuận cho xe ô tô và xe mô tô 
1. Doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế của Việt Nam gửi đến Bộ Giao thông vận tải các giấy tờ sau:

a) Công văn đề nghị chấp thuận được tổ chức khách du lịch nước ngoài mang phương tiện vào tham gia giao thông tại Việt Nam. Trong đó nêu rõ số lượng phương tiện, ngày và cửa khẩu nhập cảnh, ngày và cửa khẩu xuất cảnh, lộ trình các tuyến đường đi trong chương trình du lịch;
b)  Bản sao chụp Hộ chiếu người điều khiển và các loại giấy tờ đáp ứng điều kiện quy định tại các Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
c) Danh sách: người điều khiển phương tiện, người đi cùng, phương tiện, biển số xe, màu sơn, số khung, số máy (Doanh nghiệp du lịch ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin đã nêu).
2. Doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế của Việt Nam gửi công văn (kèm theo chương trình du lịch) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo việc tổ chức khách du lịch mang phương tiện vào Việt Nam.
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối chiếu các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế, có văn bản xác nhận việc doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế để thực hiện chương trình du lịch và gửi văn bản đến Bộ Giao thông vận tải. 
4. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại khoản 1 điều này và văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận việc phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam. Văn bản chấp thuận gửi đồng thời đến Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan để phối hợp quản lý. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời trong thời gian 03 ngày làm việc và nêu rõ lý do.
5. Văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải phải nêu rõ cửa khẩu nhập, xuất cảnh, số lượng người, số lượng xe ô tô hoặc xe mô tô; phạm vi tuyến đường và thời gian tham gia giao thông tại Việt Nam. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày. Trong trường hợp bất khả kháng, phương tiện được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.
Điều 5. Quy định về người điều khiển phương tiện, xe ô tô và xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam 
1. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của Việt Nam.

2. Phải tham gia giao thông đúng trong phạm vi và tuyến đường theo văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, đi theo đoàn và có xe của doanh nghiệp dẫn đường (xe dẫn đường phải là xe ô tô nếu khách du lịch mang xe ô tô vào Việt Nam). Doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm bố trí xe dẫn đường, bảo đảm an toàn giao thông khi phương tiện lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. 
3. Chỉ được lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải. 
4. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, người điều khiển phải mang theo các giấy tờ sau:

a) Các loại giấy tờ đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam;

c) Chứng từ tạm nhập phương tiện.
Điều 6. Xử lý vi phạm

Trường hợp xe ô tô và xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài điều khiển vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch vi phạm các quy định trong Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các quy định khác của pháp luật về hoạt động giao thông đường bộ tại Việt Nam sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều ước quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam.
Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP DU LỊCH
Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

1. Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân liên quan đưa xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam theo quy định.

2. Tổ chức việc chấp thuận xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài điều khiển vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

3. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức, quản lý hoạt động của xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài và người lái xe vào tham gia giao thông tại Việt Nam.
4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc quản lý, theo dõi, kiểm tra việc tham gia giao thông tại Việt Nam của xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài và người lái xe vào tham gia giao thông tại Việt Nam.
5. Trong một số trường hợp đặc biệt để bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải quyết định việc từ chối không cho phép khách nước ngoài mang phương tiện vào tham gia giao thông tại Việt Nam.
Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc quản lý xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài và người lái xe vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc làm thủ tục tạm nhập, tái xuất xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính trong việc giải quyết các thủ tục tạm nhập tái xuất đối với xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

2. Xử lý các hành vi vi phạm quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính trong việc giải quyết các thủ tục tạm nhập, tái xuất đối với xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam.
Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp du lịch. Có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc doanh nghiệp du lịch tổ chức xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam. 

2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính tổ chức, quản lý hoạt động của xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện việc quản lý, kiểm tra hoạt động của xe ô tô, xe mô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam theo đúng quy định của Nghị định này.
Điều 14. Trách nhiệm của doanh nghiệp du lịch
1. Thực hiện đúng các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh đối với người và phương tiện.

2. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch theo đúng phạm vi và tuyến đường được chấp thuận.

3. Bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian khách du lịch vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

4. Bố trí phương tiện dẫn đường, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khách du lịch điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Việt Nam.
5. Tối đa sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình du lịch, có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chương trình du lịch và quá trình tham gia giao thông của khách du lịch mang phương tiện vào Việt Nam.
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UB Giám sát tài chính QG;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
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THỦ TƯỚNG

    Nguyễn Tấn Dũng
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